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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN LỘC 

TỈNH ĐỒNG NAI 
 

 

 Số: 06/2022/QĐST-VDS  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Xuân Lộc, ngày 30 tháng 6 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực Hnh vi dân sự  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI 

 

THnh phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp:    Ho n  T   Đ o. 

Thư ký phiên họp: Ôn  P ạm Tuấn Hải, T ư ký Tòa án n ân dân  uyện 

Xuân Lộc, tỉn  Đồn  Nai. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tham 

gia phiên họp:    N uyễn T   Kim Huệ, Kiểm sát viên.  

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân  uyện Xuân Lộc, 

tỉn  Đồn  Nai, mở p iên  ọp sơ t ẩm côn  k ai  iải quyết việc dân sự t ụ lý số 

41/2022/TLST-VDS ngày 16-3-2022, về việc “Yêu cầu tuyên bố một n ười mất 

năn  lực Hn  vi dân sự” t eo Quyết đ n  mở p iên  ọp sơ t ẩm  iải quyết việc 

dân sự số 136/2022/QĐST-DVS ngày 22 tháng 6 năm 2022,  ồm n ữn  n ười 

t am  ia tố tụn  sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: C   Mai T   T u H, sin  năm 

1994 

Đ a c ỉ: ấp 5, xã X,  uyện X, tỉn  Đồn  Nai. (có mặt). 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Tại đơn yêu cầu đề ngày 11-3-2022, lời khai trong quá trình chuẩn bị xét 

đơn yêu cầu, cũng như tại phiên họp, người yêu cầu chị Mai Thị Thu H trình 

bày: C   v  c ồn  l  an  Huỳn  Lâm B, sin  năm 1990 l  vợ c ồn , có đăn  ký 

kết  ôn v o n  y 14/12/2015 tại U ND xã X,  uyện X, tỉn  Đồn  Nai. 

N  y 23/9/2016, an  Huỳn  Lâm B b  Tòa án n ân dân tỉn  Đồn  Nai xử 

p ạt 18 năm tù về tội “Giết n ười” t eo  ản án số 85/2016/HSST. Hiện đan  

c ấp Hn  án tại Trại  iam Xuân Lộc. Tron  quá trìn  c ấp Hnh án thì anh 

Huỳn  Lâm B có biểu  iện bện  rối loạn tâm t ần. N  y 12/8/2019, an  Huỳn  

Lâm B b  áp dụn  biện p áp bắt buộc c ữa bện  t eo Quyết đ n  số 

03/2019/QĐ –CA của Tòa án n ân dân tỉn  Đồn  Nai. Lý do, an  Huỳn  Lâm 

B b  bện  rối loạn p ân ly (F44-ICD.10), mất năn  lực n ận t ức v  điều k iển 

Hn  vi t eo Kết luận  iám đ n  p áp y tâm t ần số 420/KL-VPYTW ngày 

01/8/2019. 

Nay, c   Mai T   T u H yêu cầu Tòa án tuyên bố an  Huỳn  Lâm B, sinh 
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năm 1990; nơi đăn  ký  ộ k ẩu t ườn  trú: ấp 5, xã X,  uyện X, tỉn  Đồn  Nai 

mất năn  lực Hn  vi dân sự. 

Mục đíc : Để bổ sun   ồ sơ ly tại Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc phát biểu ý kiến:  

Về tuân t eo p áp luật của T ẩm p án, T ư ký Tòa án: tron  quá trìn  

 iải quyết việc dân sự v  tại p iên  ọp, T ẩm p án, T ư ký Tòa án đã tuân t ủ 

đún  các quy đ n  của  ộ luật tố tụn  dân sự. N ười yêu cầu đã t ực  iện đầy 

đủ quyền v  n  ĩa vụ của mìn  t eo quy đ n  của p áp luật. 

Về nội dun : Căn cứ v o Kết luận iám đ n  p áp y tâm t ần số 338/LK-

VPYTW n  y 17/6/2022 của Viện p áp y tâm t ần Trun  ươn   iên Hòa ,đề 

n    không c ấp n ận yêu cầu của c   Mai T   T u H. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau k i n  iên cứu các t i liệu, c ứn  cứ có tron   ồ sơ việc dân sự được 

t ẩm tra tại p iên  ọp; ý kiến của đươn  sự v  đại diện Viện kiểm sát tại p iên 

 ọp, Tòa án n ận đ n : 

[1] Về t ủ tục tố tụn : C   Mai T   T u H yêu cầu Tòa án tuyên bố một 

n ười mất năn  lực Hn  vi dân sự đối với an  Huỳn  Lâm B, sin  năm 1990; 

nơi cư trú: ấp 5, xã X,  uyện X, tỉn  Đồn  Nai.  Do đó, yêu cầu của c   H t uộc 

t ẩm quyền t ụ lý,  iải quyết của Tòa án nhân dân  uyện Xuân Lộc theo quy 

đ n  tại điểm a k oản 2 Điều 35; điểm a k oản 2 Điều 39  ộ luật tố tụn  dân sự. 

 [2] Về nội dun  yêu cầu tuyên bố mất năn  lực Hn  vi dân sự đối với anh 

Huỳn  Lâm B: T eo nội dun  yêu cầu của c   Mai T   T u H, ngày 21/4/2022, 

Tòa án ban Hn  Quyết đ n  trưn  cầu  iám đ n  số 05/2022/QĐ- TA ngày 

21/4/2022 của Tòa án n ân dân  uyện Xuân Lộc, trưn  cầu Viện p áp y tâm 

t ần Trun  ươn   iên Hòa  iám đ n  năn  Hn  vi dân sự của an  Huỳn  Lâm 

B. 

Tại kết luận  iám đ n  p áp y tâm t ần số 338/LK-VPYTW ngày 

17/6/2022 của Viện p áp y tâm t ần Trun  ươn   iên Hòa kết luận: 

- Về y  ọc:  

+ Hiện nay: Đươn  sự k ôn  có bện  tâm t ần. 

- Về k ả năn  n ận t ức v  điều k iển Hnh vi:  

+ Hiện nay: Đươn  sự đủ k ả năn  n ận t ức v  điều k iển Hnh vi. 

N ư vậy, k ôn  có đủ căn cứ để c ấp n ận yêu cầu của n ười yêu cầu. 

 [5] Về lệ p í sơ t ẩm: C   Mai T   T u H p ải c  u 300.000 đồn  lệ p í 

 iải quyết việc dân sự. 

[6] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về đườn  lối  iải quyết yêu cầu 

l  p ù  ợp với n ận đ n  của Tòa án, nên c ấp n ận. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o:  

- K oản 1 Điều 27; điểm a k oản 2 Điều 35; điểm a k oản 2 Điều 39; 

k oản 1 Điều 149; Điều 361; 365, 366, 367; 370; 372  ộ luật Tố tụn  dân sự; 

Điều 22  ộ luật Dân sự năm 2015; 

 - Điểm đ k oản 1 Điều 12 của N    quyết 326/2016/U TVQH14 n  y 

30/12/2016 của Ủy ban t ườn  vụ Quốc  ội quy đ n  về mức t u, miễn,  iảm, 

t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í lệ p í Tòa án. 

1. Không c ấp n ận yêu cầu của c   Mai T   T u H về việc yêu cầu tuyên 

bố một n ười mất năn  lực Hn  vi dân sự đối với anh Huỳn  Lâm B, sin  năm 

1990; nơi cư trú: ấp 5, xã X,  uyện X, tỉn  Đồn  Nai. 

2. Lệ p í sơ t ẩm  iải quyết việc dân sự: C   Mai T   T u H p ải c  u 

300.000đ (ba trăm n  ìn đồn ) lệ p í  iải quyết việc dân sự. Được cấn tr  v o 

300.000đ (ba trăm n  n đồn ) tạm ứn  lệ p í c   H đã nộp t eo  iên lai t u tạm 

ứn  án p í, lệ p í Tòa án số 0006269 n  y 11-3-2022 của C i cục T i   n  án 

dân sự  uyện Xuân Lộc, tỉn  Đồn  Nai. C   H đã nộp xon  lệ p í. 

3. Quyền k án  cáo, k án  n   : N ười yêu cầu c   Mai T   T u H có 

quyền k án  cáo tron  t ời  ạn 10 (Mười) n  y kể t  n  y ra quyết đ n . Viện 

kiểm sát cùn  cấp có quyền k án  n    quyết đ n   iải quyết việc dân sự tron  

t ời  ạn 10 n  y, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền k án  n    tron  

t ời  ạn 15 n  y, kể t  n  y Tòa án ra quyết đ n .    

 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tỉn  Đồn  Nai; 

- Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Đồn  Nai; 

- Viện kiểm sát n ân dân  uyện Xuân 

Lộc; 

- C i cục T i Hnh án dân sự  uyện Xuân 

Lộc; 

- Đươn  sự; 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự, án văn. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
 

 

 

 

 

Ho ng Th  Đ o 
 

 

               

                                                                             

 

 

 

 


